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            (Thời gian làm bài: 45 phút không kể giao đề)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1: (3,0 điểm)Hãy chọn câu trả lời em cho là đúng
              1.1 Quả thịt có đặc điểm
       A. Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng

       B. Khi chín thì vỏ dày, cứng

       C. Khi chín thì vỏ mỏng, mềm, chứa đầy thịt quả

       D. Khi chín thì vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả

              1.2 Nhóm quả gồm toàn quả khô là:
       A. Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua.          

       B. Quả mơ, quả chanh, quả lúa, quả vải.  

       C. Quả dừa, quả đào, quả gấc, quả ổi

       D. Quả bông, quả thì là, quả đậu Hà Lan 

              1.3 Các cách phát tán của quả và hạt

       A. Phát tán nhờ gió, nhờ động vật, tự phát tán, phát tán nhờ con người

       B. Phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật và tự phát tán.

       C. Phát tán nhờ gió, phát tán nhờ động vật và phát tán nhờ con người.

       D. Phát tán nhờ con người, phát tán nhờ động vật và tự phát tán.

              1.4 Các bộ phận của hạt gồm có:
                  A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.        

                  C. Vỏ và phôi.

                  B. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữ.             

                  D. Phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
              1.5 Điều kiện cần cho hạt nảy mầm là:

                 A. Chất lượng hạt giống tốt, đủ không khí và nhiệt độ thích hợp 

                 B. Chất lượng hạt giống tốt, đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.
                 C. Chất lượng hạt giống tốt, đủ nước, không khí.
                 D. Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.
              1.6 Phôi của hạt gồm
       A. Chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm.


       B. Chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.

       C. Lá mầm, thân mầm, rễ mầm.




       D. Chồi mầm, lá mầm, rễ mầm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 đ)

Câu 2: (2,0 điểm) 
   Phân biệt lớp một lá mầm, lớp 2 lá mầm (Dựa vào những dấu hiệu: Kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số lá mầm trong phôi, ví dụ) 
Câu 3: (3,0 điểm) 
   Nêu chức năng của các cơ quan cây xanh có hoa?

Câu 4: (2,0 điểm) 
   Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở ng​ười và cách truyền bệnh? Để phòng, chống các bệnh trên ta phải làm gì?
.......HÕt.......
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ) Mỗi câu đúng cho 0,5đ 
	Câu
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	B
	A


 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 đ)

	Câu
	Phương án trả lời
	Điểm

	Câu 2

(2,0 điểm)


	- Phân biệt lớp một lá mầm, lớp 2 lá mầm – Mỗi cột đúng 1đ

Đặc điểm
Cây 2 lá mầm
Cây 1 lá mầm
Kiểu rễ
Kiểu gân lá

Dạng thân

Số lá mầm 

Ví dụ 

- Rễ cọc

- Hình mạng

- Thân gổ, cỏ...

- Phôi 2 lá mầm

- Cây chanh, táo
- Rễ chùm

- Song song, hình cung

- Thân cỏ, cột

- Phôi 1 lá mầm

- Cây lúa, cây dừa

 
	2,0

	Câu 3

(3,0 điểm)


	- Chức năng của các cơ quan cây xanh có hoa (Đúng mỗi cơ quan cho 0,5 đ)

+ Rễ: Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

+ Thân: Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

+ Lá: Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây
+ Hoa: Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt tạo quả

+ Quả: Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

+ Hạt: Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống   
	3,0



	Câu 4

(2,0 điểm)


	- Kể tên 1số động vật nguyên sinh gây bệnh- cách truyền bệnh (Học sinh chỉ cần nêu đ​ược 2 ví dụ)                                       

+ Trùng kiết lỵ: Bào xác chúng qua con đư​ờng tiêu hóa và gây bệnh ở ruột ng​ười.

+ Trùng sốt rét: Qua muỗi Anôphen truyền vào máu.

+ Trùng bệnh ngủ: Qua loài ruồi tsê - tsê ở Châu phi                            
- Muốn phòng bệnh trên ta cần phải:                                              + Giữ vệ sinh cơ thể: Ăn, uống…, ngủ phải nằm màn…
+ Vệ sinh môi trường: Nhà tiêu hợp vệ sinh, khai thông cống rãnh...

	1,0

1,0


.......HÕt......






Đề chính thức








